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I. Trắc nghiệm (8.0 điểm). 
Phần 1 (7.0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Từ câu 1 đến câu 28, mỗi câu chỉ có 1 đáp án đúng).    
Câu 1: Phương án nào sau đây là ví dụ về thiết bị có gắn bộ xử lí trong thương mại?
A. Máy chiếu trong lớp học.	     		B. Hệ thống thanh toán trong siêu thị.
C. Máy chụp X-quang.		     	D. Hệ thống phun tưới vận hành tự động.
Câu 2: Robot lắp ráp là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp.	B. Giao thông.		C. Xây dựng.		D. Giải trí.
Câu 3: Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế?
A. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng.	B. Chẩn đoán bệnh.
C. Điều khiển ô tô tự động lái.		D. Dự báo thời tiết.
Câu 4: Máy tính không có khả năng nào sau đây? 
A. Kết nối toàn cầu với tốc độ cao.		B. Cảm thụ văn học.
C. Lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn.	D. Tính toán nhanh.
Câu 5: Chất lượng thông tin được đánh giá thông qua mấy tiêu chí?
A. 1.			B. 2.		             C. 3.			D. 4.
Câu 6: Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính sử dụng được.			 B. Tính hấp dẫn.
C. Tính mới	.				 D. Tính đầy đủ.
Câu 7: Cụm từ nào sau đây gần nghĩa nhất với thông tin có chất lượng cao?
A. Thông tin đáng tin cậy.			 B. Thông tin chính xác.
C. Thông tin đầy đủ.				 D. Thông tin hữu ích.
Câu 8: Thông tin chính xác có thể mô tả như thế nào?
A. Thông tin có nội dung gốc xác định và nguồn tin đó đủ thẩm quyền đối với thông tin được nêu.
B. Thông tin đúng đắn, có thể kiểm chứng được, đủ cụ thể so với vấn đề cần giải quyết.
C. Thông tin được cập nhật, được thu thập đúng lúc, kịp thời để giải quyết vấn đề đặt ra.
D. Thông tin về mọi khía cạnh của sự kiện, cho phép nhìn nhận sự kiện một cách toàn diện
Câu 9: Nội dung nào sau đây không đúng về thông tin và chất lượng thông tin?
A. Thông tin là cơ sở để ra quyết định.
B. Chất lượng thông tin trên Internet thể hiện ở số lượng người đọc.
C. Không phải thông tin nào trên Internet cũng hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề.
D. Nếu thông tin không liên quan tới vấn đề được đặt ra thì em sẽ không sử dụng được và thông tin trở nên vô ích.
Câu 10: Tính chính xác của thông tin thể hiện điều gì?
A. Thể hiện thông tin đã bị lỗi thời chưa.
B. Thể hiện tính phù hợp của thông tin với vấn đề hay câu hỏi được đặt ra.
C. Thể hiện sự bao quát nhiều khía cạnh, cho em có được cái nhìn tổng thể về vấn đề được đặt ra.
D. Thể hiện tính đúng đắn của thông tin.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Internet là một kho thông tin khổng lồ.
B. Cần phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận, trao đổi và sử dụng thông tin để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn.
C. Số lượng bản tin làm cho thông tin trở thành hữu ích.
D. Em có thể tìm thấy nhiều thông tin trên Internet nhưng không phải thông tin nào cũng có thể sử dụng để giải quyết vấn đề.
Câu 12: Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Ý kiến của người thân.				
B. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.
C. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
D. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
Câu 13: KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là người dẫn dắt dư luận chủ chốt hay người có ảnh hưởng. Khi em thấy một KOL quảng cáo sản phẩm trên mạng, em sẽ ứng xử thế nào?
A. Chia sẻ thông tin với người thân vì KOL là một nguồn tin đáng tin cậy.
B. Sử dụng sản phẩm vì KOL là một đảm bảo cho sản phẩm đã qua kiểm định.
C. Cân nhắc, đánh giá chất lượng thông tin trước khi sử dụng sản phẩm.
D. Không sử dụng và cảnh báo người thân về nguồn tin kém chất lượng.
Câu 14: Thông tin nào sau đây phù hợp với mục tiêu du học nước ngoài?
A. Thông tin xét tuyển các trường THPT trong nước.	B. Dự báo thời tiết.
C. Điều kiện xin học học bổng du học.			D. Luật an ninh mạng.
Câu 15: Em cần tìm kiếm thông tin về bài thi IELTS ở đâu?
A. Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.         
B. Website của các đơn vị tổ chức thi (Hội đồng Anh, IDP).                              
C. Website của nhà trường.                  
D. Website của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Câu 16: Khi tìm kiếm thông tin về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm học 2024 – 2025, bạn Minh đã không để ý đến thời hạn nộp bài dự thi nên đã bỏ lỡ cơ hội tham gia. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính đầy đủ.                B. Tính chính xác. 	C. Tính mới.             D. Tính sử dụng được
Câu 17: Phần mềm trực tuyến https://physics.weber.edu/schroeder/md giúp em làm gì?
A. Chạy thử thuật toán dạng sơ đồ khối trước khi cài đặt trong ngôn ngữ lập trình.
B. Mô phỏng thí nghiệm vật lí.
C. Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giao thông nhằm giảm bớt hiện tượng tắc nghẽn giao thông trong các thành phố.
D. Nghiên cứu chuyển động và tương tác giữa các phân tử trong những điều kiện khác nhau.
Câu 18: Đâu là lợi ích của phần mềm mô phỏng?
A. Giúp người nghiên cứu những nội dung lí thuyết một cách trực quan, sinh động.
B. Tạo ra nhiều tình huống để luyện tập hoặc nghiên cứu các đối tượng một cách đầy đủ hơn.
C. Hỗ trợ nghiên cứu đối tượng một cách toàn diện, sinh động và an toàn với chi phí thấp hơn nghiên cứu trực tuyến trong thực tế.
D. Hạn chế những tình huống có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho con người.
Câu 19: Phần mềm mô phỏng pha màu trực tuyến là:
A. https://mixcolors.com.					B. https://simulatecolors.com.
C. https://colors.com.						D. https://trycolors.com
Câu 20: Lợi ích nào sau đây là của phần mềm mô phỏng pha màu?
A. Tạo ra màu mới từ những màu đã cho.			     B. Tiết kiệm được thời gian và vật liệu.
[bookmark: _GoBack]C. Có thể tìm hiểu được những hệ màu cơ bản khác nhau.     D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 21: Trong phần mềm pHET "Đo cường độ dòng điện", công cụ chính để đo cường độ dòng điện là gì? 
A. Pin			B. Công tơ điện		C. Ampe kế		D. Đồng hồ vạn năng
Câu 22: Phần mềm mô phỏng "Chuyển hóa năng lượng" của pHET giúp học sinh tìm hiểu về gì? 
A. Các phản ứng hóa học	
B. Cách thức chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác
C. Các hiện tượng vật lý trong vũ trụ			
D. Quá trình sinh học của cơ thể người
Câu 23: Mô phỏng pHET "Chuyển hóa năng lượng" có thể được sử dụng để giải thích hiện tượng nào trong thực tế? 
A. Cách thức hoạt động của động cơ đốt trong
B. Cách thức các tấm pin mặt trời chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện
C. Cách thức sự sống được duy trì trong cơ thể con người
D. Cách thức sóng biển phát ra năng lượng
Câu 24: Phần mềm mô phỏng nào giúp em vẽ các hình hình học và giải toán?
A. GeoGebra.		B. Crocodile Physics.		C. Flowgorithm.	D. ChemLab.
Câu 25: Sử dụng bài trình chiếu có thể giúp gì khi bạn cần trình bày một ý tưởng phức tạp cho nhóm? 
A. Giúp thể hiện ý tưởng một cách trực quan và dễ hiểu	
B. Tăng cường sự phức tạp của ý tưởng
C. Giới hạn các chi tiết trong bài thuyết trình		    
D. Chỉ trình bày thông tin dưới dạng văn bản
Câu 26: Khi đính kèm ảnh vào sơ đồ tư duy, bạn cần lưu ý điều gì? 
A. Đảm bảo ảnh có liên quan và làm rõ thông tin		
B. Sử dụng càng nhiều ảnh càng tốt
C. Đính kèm ảnh mà không xem xét tính liên kết của chúng
D. Không cần chú ý đến chất lượng ảnh
Câu 27: Trong một cuộc họp nhóm để phát triển dự án, bạn cần trình bày kế hoạch chi tiết. Bạn sẽ sử dụng công cụ nào để trình bày thông tin hiệu quả nhất? 
A. Sử dụng bài trình chiếu PowerPoint kết hợp với đồ họa và sơ đồ tư duy để làm rõ các mối liên hệ giữa các yếu tố trong kế hoạch
B. Sử dụng chỉ văn bản trên một bảng trắng để giải thích kế hoạch
C. Trình bày kế hoạch thông qua các tài liệu giấy
D. Chỉ sử dụng một bảng Excel để trình bày thông tin
Câu 28: Khi em đang làm việc trong nhóm và muốn giải thích một biểu đồ phức tạp, công cụ nào sẽ giúp em làm rõ ý tưởng nhất? 
A. Chỉ sử dụng văn bản để giải thích biểu đồ
B. Tạo sơ đồ tư duy và đính kèm hình ảnh của biểu đồ vào đó
C. Đọc tất cả các chi tiết trong biểu đồ mà không có giải thích thêm
D. Không sử dụng công cụ hỗ trợ nào và chỉ viết trên bảng trắng
Phần 2 (1.0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai. 
Câu 29: Sử dụng bài trình chiếu và sơ đồ tư duy trong trao đổi thông tin và hợp tác theo các cách nào? 
a. Trình bày trực tiếp
b. Chia sẻ để các thành viên khác xem độc lập
c. Chia sẻ để các thành viên cập nhật độc lập
d. Chia sẻ để cộng tác theo thời gian thực
II. Tự luận (2 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Em hãy cho biết tác hại của việc chơi trò chơi điện tử quá nhiều. Nếu đó là người thân của em thì em sẽ khuyên như thế nào?

-------------------------------Chúc các con làm bài thật tốt------------------------
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I. Trắc nghiệm (8.0 điểm). 
Phần 1 (7.0 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Từ câu 1 đến câu 28, mỗi câu chỉ có 1 đáp án đúng).    
Câu 1: Trong một cuộc họp nhóm để phát triển dự án, bạn cần trình bày kế hoạch chi tiết. Bạn sẽ sử dụng công cụ nào để trình bày thông tin hiệu quả nhất? 
A. Sử dụng bài trình chiếu PowerPoint kết hợp với đồ họa và sơ đồ tư duy để làm rõ các mối liên hệ giữa các yếu tố trong kế hoạch
B. Sử dụng chỉ văn bản trên một bảng trắng để giải thích kế hoạch
C. Trình bày kế hoạch thông qua các tài liệu giấy
D. Chỉ sử dụng một bảng Excel để trình bày thông tin
Câu 2: KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader có nghĩa là người dẫn dắt dư luận chủ chốt hay người có ảnh hưởng. Khi em thấy một KOL quảng cáo sản phẩm trên mạng, em sẽ ứng xử thế nào?
A. Chia sẻ thông tin với người thân vì KOL là một nguồn tin đáng tin cậy.
B. Sử dụng sản phẩm vì KOL là một đảm bảo cho sản phẩm đã qua kiểm định.
C. Cân nhắc, đánh giá chất lượng thông tin trước khi sử dụng sản phẩm.
D. Không sử dụng và cảnh báo người thân về nguồn tin kém chất lượng.
Câu 3: Thông tin nào sau đây phù hợp với mục tiêu du học nước ngoài?
A. Thông tin xét tuyển các trường THPT trong nước.	B. Dự báo thời tiết.
C. Điều kiện xin học học bổng du học.			D. Luật an ninh mạng.
Câu 4: Khi em đang làm việc trong nhóm và muốn giải thích một biểu đồ phức tạp, công cụ nào sẽ giúp em làm rõ ý tưởng nhất? 
A. Chỉ sử dụng văn bản để giải thích biểu đồ
B. Tạo sơ đồ tư duy và đính kèm hình ảnh của biểu đồ vào đó
C. Đọc tất cả các chi tiết trong biểu đồ mà không có giải thích thêm
D. Không sử dụng công cụ hỗ trợ nào và chỉ viết trên bảng trắng
Câu 5: Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế?
A. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng.	                          B. Chẩn đoán bệnh.
C. Điều khiển ô tô tự động lái.		                          D. Dự báo thời tiết.
Câu 6: Chất lượng thông tin được đánh giá thông qua mấy tiêu chí?
A. 1.			B. 2.		             C. 3.			D. 4.
Câu 7: Tiêu chí nào sau đây không được dùng để đánh giá chất lượng thông tin?
A. Tính sử dụng được.			 B. Tính hấp dẫn.
C. Tính mới	.				 D. Tính đầy đủ.
Câu 8: Nội dung nào sau đây không đúng về thông tin và chất lượng thông tin?
A. Thông tin là cơ sở để ra quyết định.
B. Chất lượng thông tin trên Internet thể hiện ở số lượng người đọc.
C. Không phải thông tin nào trên Internet cũng hữu ích đối với việc giải quyết vấn đề.
D. Nếu thông tin không liên quan tới vấn đề được đặt ra thì em sẽ không sử dụng được và thông tin trở nên vô ích.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Internet là một kho thông tin khổng lồ.
B. Cần phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận, trao đổi và sử dụng thông tin để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn.
C. Số lượng bản tin làm cho thông tin trở thành hữu ích.
D. Em có thể tìm thấy nhiều thông tin trên Internet nhưng không phải thông tin nào cũng có thể sử dụng để giải quyết vấn đề.
Câu 10: Máy tính không có khả năng nào sau đây? 
A. Kết nối toàn cầu với tốc độ cao.		B. Cảm thụ văn học.
C. Lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn.	D. Tính toán nhanh.
Câu 11: Tính chính xác của thông tin thể hiện điều gì?
A. Thể hiện thông tin đã bị lỗi thời chưa.
B. Thể hiện tính phù hợp của thông tin với vấn đề hay câu hỏi được đặt ra.
C. Thể hiện sự bao quát nhiều khía cạnh, cho em có được cái nhìn tổng thể về vấn đề được đặt ra.
D. Thể hiện tính đúng đắn của thông tin.
Câu 12: Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Ý kiến của người thân.				
B. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường.
C. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
D. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
Câu 13: Em cần tìm kiếm thông tin về bài thi IELTS ở đâu?
A. Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.         
B. Website của các đơn vị tổ chức thi (Hội đồng Anh, IDP).                              
C. Website của nhà trường.                  
D. Website của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Câu 14: Phương án nào sau đây là ví dụ về thiết bị có gắn bộ xử lí trong thương mại?
A. Máy chiếu trong lớp học.	     		B. Hệ thống thanh toán trong siêu thị.
C. Máy chụp X-quang.		     	D. Hệ thống phun tưới vận hành tự động.
Câu 15: Robot lắp ráp là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
A. Công nghiệp.	B. Giao thông.		C. Xây dựng.		D. Giải trí.
Câu 16: Khi tìm kiếm thông tin về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm học 2024 – 2025, bạn Minh đã không để ý đến thời hạn nộp bài dự thi nên đã bỏ lỡ cơ hội tham gia. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính đầy đủ.          B. Tính chính xác. 	C. Tính mới.             	D. Tính sử dụng được
Câu 17: Phần mềm trực tuyến https://physics.weber.edu/schroeder/md giúp em làm gì?
A. Chạy thử thuật toán dạng sơ đồ khối trước khi cài đặt trong ngôn ngữ lập trình.
B. Mô phỏng thí nghiệm vật lí.
C. Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giao thông nhằm giảm bớt hiện tượng tắc nghẽn giao thông trong các thành phố.
D. Nghiên cứu chuyển động và tương tác giữa các phân tử trong những điều kiện khác nhau.
Câu 18: Đâu là lợi ích của phần mềm mô phỏng?
A. Giúp người nghiên cứu những nội dung lí thuyết một cách trực quan, sinh động.
B. Tạo ra nhiều tình huống để luyện tập hoặc nghiên cứu các đối tượng một cách đầy đủ hơn.
C. Hỗ trợ nghiên cứu đối tượng một cách toàn diện, sinh động và an toàn với chi phí thấp hơn nghiên cứu trực tuyến trong thực tế.
D. Hạn chế những tình huống có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho con người.
Câu 19: Phần mềm mô phỏng pha màu trực tuyến là:
A. https://mixcolors.com.			B. https://simulatecolors.com.
C. https://colors.com.				D. https://trycolors.com
Câu 20: Cụm từ nào sau đây gần nghĩa nhất với thông tin có chất lượng cao?
A. Thông tin đáng tin cậy.			 B. Thông tin chính xác.
C. Thông tin đầy đủ.				 D. Thông tin hữu ích.
Câu 21: Thông tin chính xác có thể mô tả như thế nào?
A. Thông tin có nội dung gốc xác định và nguồn tin đó đủ thẩm quyền đối với thông tin được nêu.
B. Thông tin đúng đắn, có thể kiểm chứng được, đủ cụ thể so với vấn đề cần giải quyết.
C. Thông tin được cập nhật, được thu thập đúng lúc, kịp thời để giải quyết vấn đề đặt ra.
D. Thông tin về mọi khía cạnh của sự kiện, cho phép nhìn nhận sự kiện một cách toàn diện
Câu 22: Lợi ích nào sau đây là của phần mềm mô phỏng pha màu?
A. Tạo ra màu mới từ những màu đã cho.	B. Tiết kiệm được thời gian và vật liệu.
C. Có thể tìm hiểu được những hệ màu cơ bản khác nhau.	D. Cả ba đáp án trên đều đúng.
Câu 23: Trong phần mềm pHET "Đo cường độ dòng điện", công cụ chính để đo cường độ dòng điện là gì? 
A. Pin			B. Công tơ điện		C. Ampe kế		D. Đồng hồ vạn năng
Câu 24: Phần mềm mô phỏng "Chuyển hóa năng lượng" của pHET giúp học sinh tìm hiểu về gì? 
A. Các phản ứng hóa học	
B. Cách thức chuyển đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác
C. Các hiện tượng vật lý trong vũ trụ			
D. Quá trình sinh học của cơ thể người
Câu 25: Mô phỏng pHET "Chuyển hóa năng lượng" có thể được sử dụng để giải thích hiện tượng nào trong thực tế? 
A. Cách thức hoạt động của động cơ đốt trong
B. Cách thức các tấm pin mặt trời chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện
C. Cách thức sự sống được duy trì trong cơ thể con người
D. Cách thức sóng biển phát ra năng lượng
Câu 26: Phần mềm mô phỏng nào giúp em vẽ các hình hình học và giải toán?
A. GeoGebra.		B. Crocodile Physics.		C. Flowgorithm.	D. ChemLab.
Câu 27: Sử dụng bài trình chiếu có thể giúp gì khi bạn cần trình bày một ý tưởng phức tạp cho nhóm? 
A. Giúp thể hiện ý tưởng một cách trực quan và dễ hiểu	
B. Tăng cường sự phức tạp của ý tưởng
C. Giới hạn các chi tiết trong bài thuyết trình		    
D. Chỉ trình bày thông tin dưới dạng văn bản
Câu 28: Khi đính kèm ảnh vào sơ đồ tư duy, bạn cần lưu ý điều gì? 
A. Đảm bảo ảnh có liên quan và làm rõ thông tin		
B. Sử dụng càng nhiều ảnh càng tốt
C. Đính kèm ảnh mà không xem xét tính liên kết của chúng
D. Không cần chú ý đến chất lượng ảnh
Phần 2 (1.0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai. 
Câu 29: Sử dụng bài trình chiếu và sơ đồ tư duy trong trao đổi thông tin và hợp tác theo các cách nào? 
a. Trình bày trực tiếp
b. Chia sẻ để các thành viên khác xem độc lập
c. Chia sẻ để các thành viên cập nhật độc lập
d. Chia sẻ để cộng tác theo thời gian thực
II. Tự luận (2.0 điểm).
Câu 1 (2.0 điểm): Em hãy cho biết tác hại của việc chơi trò chơi điện tử quá nhiều. Nếu đó là người thân của em thì em sẽ khuyên như thế nào?


-------------------------------Chúc các con làm bài thật tốt------------------------













